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của Campuchia 11 tháng đầu năm 2021

I/ Kết quả tiến độ gieo trồng vụ mùa mưa 2021
1/ Diện tích trồng lúa
Gieo cấy được 2.901.605 ha đạt 111,21 % so với kế hoạch 2.609.065 ha
Sản lượng thóc thu hoạch được 2.353.458 tấn, năng suất trung bình 4,016 tấn/ha
2/ Diện tích trồng màu
Gieo trồng được 59.840 ha đạt 108,87 % của kế hoạch là 54.966 ha 
3/ Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày
Diện tích cây công nghiệp đạt được 782.962 ha đạt 95,53 % so với kế hoạch 819.629 ha
II/ Kết quả xuất khẩu nông sản ( không tính giá trị thủy sản, chăn nuôi, lâm sản và gỗ cao su) sang 68 nước trên thế giới đạt cụ thể sau: 
1- Giá trị hàng nông sản xuất khẩu đạt                    4.435.768.905,00   USD trong đó:
- Xuất khẩu gạo đạt trị giá                                    454.480.866,00  USD 
- Xuất khẩu thóc đạt trị giá                                   546.567.350,00  USD
- Xuất khẩu nông sản khác đạt trị giá                 2.990.927.135,00 USD
- Xuất khẩu mủ cao su (10 tháng) đạt trị giá        443.793.554,00 USD
III- Tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp xuất khẩu 
Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm nghiệp Campuchia, 11 tháng đầu năm 2021 Campuchia đã xuất khẩu nông sản được 7.131.915,04 tấn sang 68 nước, tăng 3.444.288,18 tấn và tăng 93,40 % so với cùng kỳ năm 2020  (11 tháng đầu năm 2020 được 3.687.626,86 tấn). Các sản phẩm nông sản xuất khẩu chính bao gồm: 
1/ Xuất khẩu gạo
 Trong 11 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu được 532.179 tấn gạo, giảm 68.866 tấn và  giảm 11,46 % so với cùng kỳ năm 2020 (11 tháng/2020 được 601.045 tấn). Xuất khẩu gạo trong tháng 11/2021 chỉ đạt 72.010 tấn, tăng 7.270 tấn và tăng 11,24 % so với tháng 11 năm 2020 (tháng 11 năm 2020 chỉ đạt 64.740 tấn), cụ thể:
+ Xuất khẩu gạo thơm được 389.912 tấn, chiếm 73,27 % so với tổng số 
+ Xuất khẩu gạo trắng được 132.675 tấn, chiếm 24,93 % so với tổng số
+ Xuất khẩu gạo sấy được 9.592 tấn, chiếm 1,80 % so với tổng số


+ Số lượng gạo xuất khẩu sang khu vực EU (22 nước) đạt 134.438 tấn, tương đương giảm 53.998 tấn, giảm 28,7 %
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 265.244 tấn, tăng 30.304 tấn, tương đương tăng 12,90 %
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang các nước ASEAN ( 7 nước) đạt 54.350 tấn, giảm 23.858 tấn, tương đương giảm 30,51 %.
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang các nước khác (23 nước) đạt 71.726 tấn, giảm 23.855 tấn, tương đương giảm 24,96 %.
+ Có tất cả 61 công ty xuất khẩu gạo, trong đó có 10 Công ty xuất khẩu gạo với số lượng lớn và đạt sản lượng là 393.131 tấn, chiếm 73,88 %. Còn lại 51 Công ty khác chỉ xuất khẩu gạo được 139.048 tấn, chiếm 26,12 %.
2/ Xuất khẩu thóc
Trong 11 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu được 3.123.242 tấn thóc sang Việt Nam (trong đó có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn thực vật là 1.986.085,02 tấn) tăng 1.346.135 tấn và tăng 75,75 % so với cùng kỳ năm 2020. ( 11 tháng 2020 được 1.777.107 tấn thóc).
3/ Xuất khẩu nông sản khác 
Trong 11 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu nông sản khác đạt 4.613.651,02 tấn, tăng 1.527.069,16 tấn và tăng 49,47 % so với cùng kỳ năm 2020 ( 11 tháng/2020 đạt 3.086.581,86 tấn), các sản phẩm nông sản bao gồm: 
- Sắn lát khô được 1.438.171,68 tấn, tăng 9,54 %. Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 900.920 tấn; Việt Nam được 466.531,56 tấn; Trung Quốc được 70.720,12 tấn.
- Củ sắn tươi được 887.720 tấn, tăng 33,68 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 622.870 tấn; Thái Lan được 264.850 tấn.
- Bột sắn được 30.471,74 tấn, tăng 11,0 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 27.807,60 tấn; Thái Lan được 1.375,80 tấn; Italy được 694,34 tấn; Bỉ được 272 tấn; Mỹ được 170 tấn; Hà Lan được 152 tấn;. 
- Bã sắn xuất khẩu sang Trung Quốc được 8.185 tấn, giảm 34,15 % so cùng kỳ năm 2020.
- Hạt điều được 921.061,47 tấn, tăng 328,96 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 912.170 tấn; Trung Quốc được 4.552,69 tấn;  Thái Lan được 4.145,40 tấn ; Ấn Độ được 98,60 tấn; Nhật Bản được 44,13 tấn; Hàn Quốc được 16,88 tấn; Ả Rập được 14,51 tấn; Hà Lan được 8,21 tấn; Bangladesh được 7 tấn; Lào được 4 tấn; Sip được 0,02 tấn; Tô Gô được 0,01 tấn; các nước Ả rập thống nhất 0,01 tấn.
- Ngô hạt xuất khẩu được 178.069,34 tấn, giảm 8,45 %, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 134.730 tấn; Thái Lan được 42.350 tấn; Đài Loan được 926.29 tấn; Bangladesh được 42,05 tấn; Hàn Quốc được 21 tấn.
- Đậu xanh xuất khẩu được 26.192,35 tấn, tăng 330,82 %, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 26.170 tấn; Đài Loan được 22,35 tấn .
- Đậu tương xuất khẩu được 88.165,04 tấn, tăng 283,24 %; trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 66.265 tấn; Thái Lan được 21.900 tấn; Ả Rập thống nhất được 0,04 tấn.
- Chuối tươi xuất khẩu được 395.863,78 tấn, tăng 31,88 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 349.656,41 tấn; Việt Nam được 45.193,37 tấn; Nhật Bản được 533,52 tấn; Singapore được 480,48 tấn.
- Bưởi xuất khẩu được 34.918,44 tấn, tăng 119,61 %. Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 34.854 tấn; Việt Nam được 64,44 tấn. 
- Quả xoài tươi xuất khẩu được 226.577,71 tấn, tăng 149,53 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 193.722,37 tấn; Thái Lan được 32.019,28 tấn; Trung Quốc được 638,14 tấn; Hàn Quốc được 130,92 tấn; Hồng Kông được 50,78 tấn; Singapore được 16,20 tấn; Kô ét được 0,01 tấn.  
	- Mứt xoài xuất khẩu được 16.777,82 tấn, tăng 191,49 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 13.254,46 tấn; Thái Lan được 1.415,03 tấn; Philippine được 975,08 tấn; Việt Nam được 559,30 tấn; Nhật được 523,70 tấn; Anh Quốc được 21,14 tấn; Hàn Quốc được 17,50 tấn; Hoa Kỳ được 8,56 tấn; Đài Loan được 3 tấn; Kazastans được 0,05 tấn; Nga được 0,002 tấn. 
- Nước siro xoài xuất khẩu được 4.846,63 tấn, tăng 35,25 %. Trong đó xuất khẩu sang Philippines được  4.698,63 tấn và Trung Quốc được 148 tấn.
- Dầu dừa xuất khẩu được 55.516,69 tấn, tăng 5,40 %. Trong đó xuất khẩu sang Ấn Độ được 43.176,69 tấn; Malaysia được 12.340 tấn.
- Hạt tiêu xuất khẩu được 27.730,07 tấn, tăng 456,53 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 26.887,68 tấn; Đức được 497,90 tấn; Thái Lan được 180 tấn; Pháp được 42,09 tấn;  Ấn Độ được 42,0 tấn; Bỉ được 25,38 tấn; Đài Loan được 15,04 tấn; Séc được 12,84 tấn ; Ba Lan được 7,09 tấn; Nhật được 3,55 tấn; Hàn Quốc được 3,25 tấn; Nga được 2,78 tấn; Hoa Kỳ được 2,02 tấn ; Singapore được 1,97 tấn; Síp được 1,64 tấn; Thụy sỹ được 1,29 tấn; Anh Quốc được 1,24 tấn; Úc được 0,90 tấn; Canada được 0,52 tấn; Malaysia được 0,4 tấn; Lay Tu A Lay được 0,29 tấn ; Kazastan được 0,19 tấn; tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất được 0,01 tấn.   
 - Thuốc lá lá xuất khẩu được 4.294,05 tấn, giảm 24,42 % so với cùng kỳ 2020. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 4.212,80 tấn; Bỉ được 59,42 tấn; Hungary được 19,80 tấn; Bosnia and herzegovina được 1,9 tấn; Trung Quốc được 0,1 tấn; Indonesia được 0,02 tấn; Singapore được 0,01 tấn; Đức được 0,001 tấn.
-  Rau các loại xuất khẩu sang Pháp được 93,08 tấn, giảm 5,74 %.
- Ớt tươi xuất khẩu được 87.357,12 tấn, tăng 43,13 %; Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 89.357,12 tấn; các nước Ả Rập thống nhất được 0,002 tấn.
- Ớt khô xuất khẩu được 2.160,23 tấn, tăng 20,01 %. Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 2.160 tấn; Bỉ được 0,21 tấn; Hàn Quốc được 0,01 tấn; Canada được 0,01 tấn.
- Và 74 sản phẩm nông sản các loại xuất khẩu được 177.478,78 tấn
11 tháng đầu năm 2021 Campuchia xuất khẩu sản phẩm nông sản đạt 4.435.768.905 USD ( căn cứ giá nhà xuất khẩu), trong đó:
4/ Về tổng giá trị sản phẩm xuất khẩu ngành nông nghiệp 11 tháng/2021
Tổng giá trị sản phẩm ngành sản xuất nông nghiệp 4.435.768.905,00 USD (giá xuất khẩu) trong đó:
- Xuất khẩu gạo đạt trị giá                       454.480.866,00  USD 
- Xuất khẩu thóc đạt trị giá                      546.567.350,00  USD
- Xuất khẩu nông sản khác đạt trị giá   2.990.927.135,00  USD
- Xuất khẩu mủ cao su (10 tháng) đạt trị giá   443.793.554,00 USD
5/ Kết luận
11 tháng đầu năm 2021 giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu tăng 20 %, trong đó xuất khẩu gạo tăng 15,7 %; Xuất khẩu thóc  tăng 17,4 %; xuất khẩu nông sản khác tăng 5,5 % so với tháng 10 năm 2021. /.		
		           Thương vụ Campuchia dịch từ bản báo cáo chữ khmer
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